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CẢNH QUAN ĐÔ THỊ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU VÀ CHÂU Á

1. Cảnh quan các nước châu Âu :

1.1. Tổng quan lịch sử phát triển của cảnh quan đô thị truyền thống phương Tây ( các nước vùng Trung cận đông và Châu Âu) :


Đô thị các nước phương Tây đã có một lịch sử phát triển lâu dài qua nhiều thế kỷ. Trong quá trình phát triển đó, các yếu tố truyền thống trong cảnh quan đã được lưu giữ khá nguyên vẹn. Phần nghiên cứu này

1.1.1.  Cảnh quan đô thị Ai cập thời cổ đại (từ 300 năm trước Công nguyên):

Các đô thị Ai cập đều quy tụ dọc hay bên bờ sông Nil thể hiện vai trò của yếu tố mặt nước trong chọn địa điểm và là cơ sở hình thành hệ thống đô thị Ai cập cổ đại. Trong cơ cấu không gian đô thị, khu vực có địa hình cao, đồi núi được dành cho các khu tôn giáo như ở thành phố Thebes . Những kiến thức thiên văn học đã được vận dụng trong nhận thức về cảnh quan đô thị, ví dụ như việc bố trí các công trình đền đài trên hay bờ song Nil của thành phố Teblo “ liên quan đến mặt trời mọc vào mùa hè, vào mùa đông, liên quan đến một số sao trời”. Đặc điểm cảnh quan cũng là cơ sở cho bố cục không gian. Các cạnh dài của đô thị có cấu trúc hình học luôn song song với đường đi của mặt trời (yếu tố khí hậu). Ví dụ như mạng không gian của thành phố Kahun . Ở thành phố Tel En Amana, trục không gian chính của thành phố là một con đường lớn, rộng 60m chạy lượn dọc theo sông Nil từ nam lên bắc.

1.1.2. Quy hoạch xây dựng đô thị Lưỡng Hà cổ đại:

Một số yếu tố cảnh quan tự nhiên là cơ sở cho việc lựa chọn địa điểm xây dựng đô thị như sông Ơ-phrat đối với thành phố Babilon hoặc địa hình đồi núi đối với thành phố Hafaga, Hattousa. Yếu tố cảnh quan tự nhiên cũng quyết định giải pháp cơ cấu không gian đô thị. Ví dụ tiêu biểu là thành phố Babilon với sông Ơ-phrat chảy ở giữa chia thành phố làm hay phần, đai lộ Rước Lễ lớn nhất chạy song song với sông, từ đó chia ra các đường nhỏ tạo thành mạng lưới gần như thẳng góc với nhau . Một số đô thị có cấu trúc không gian tự do phù hợp với đặc điểm địa hình đồi núi, ví dụ như thành phố Hattousa và thành phố Hafaga.

1.1.3.Đô thị Hy lạp cổ đại:
Về lý luận, các yếu tố cảnh quan đô thị thời này đã được nhận thức khá đầy đủ, tiêu biểu như quan điểm về việc lựa chọn địa điểm xây dựng của hay triết gia nổi tiếng của Hy lạp cổ đại là Platon và Aristote đều có quan điểm “phải dựa trên hướng gió, các nguồn nước và các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, các thành phố nên có rừng” và “Vị trí thành phố không nên quá xa hoặc qua gần bờ biển. Thành phố phải đón được hướng gió tốt (gió đông hoặc có thể hướng bắc) và khai thác, lợi dụng tốt địa hình cho các chức năng tôn giáo hoặc phòng thủ”. Mô hình tổ chức mặt bằng đô thị theo hệ lưới ô cờ của Kts Hyppodam (khoảng thế kỷ V tr. C.N) có các hướng trục không gian phù hợp với đặc điểm khí hậu (hướng gió, nắng) và địa hình. Mô hình cấu trúc này được vận dụng nhiều trong xây dựng đô thị của thời đó và cả các giai đoạn phát triển đô thị sau này.

Thực tiễn xây dựng đô thị thời kì nàylà “đa số các đô thị đều được chọn xây dựng dưới chân núi, trong thung lũng hoặc gần biển” nhằm khai thác yếu tố địa hình hoặc mặt nước, ví dụ như thành phố Aten, thành phố Pergam…Trong tổ chức cơ cấu, các khu có địa hình cao được dành cho chức năng tôn giáo như đền thờ Acropon ở thành phố Aten. Bố cục không gian kiến trúc đô tị thời kì này có hay dạng sơ đồ chính: ô cờ và tự do. Dạng bố cục ô cờ theo mô hình của Hyppodam nhưng mặt bẳng tổng thể của đô thị vẫn có tính linh hoạt, khai thác tốt điều kiện địa hình mặt nước của cảnh quan, ví dụ như thành phố Mile. Ở các đô thị có bố cục tư do, các đường phố, các quảng trường cùng với các công trình kiến trúc được hình thành trong sự kết hợp với địa hình, cảnh quan tự nhiên, do đó các đô thị này có các hình thái không gian rất đa dạng như Thành phố Aten. Đối với dạng cấu trúc hình học, mặt bằng đô thị tuy có dạng ô bàn cờ nhưng cấu trúc tổng thể mặt bằng (đường bao, đường phân chia các khu chức năng) vẫn tuân theo hình thể tự nhiên của địa hình. Các đường phố trực giao chủ yếu cũng theo hướng bắc - nam, đông - tây,  đảm bảo cho công trình xây dựng có được điều kiện khí hậu tốt nhất (yếu tố cấu trúc). Ví dụ đô thị Milet, thành phố Olymphe , thành phố Priene .

1.1.4. Đô thị châu Âu trung cổ

Đây là thời kì mà kinh tế- xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của Giáo hội Thiên chúa. Nhận thức về khai thác yếu tố tự nhiên vẫn là sự tiếp nối truyền thống Hy - La nhưng ở mức độ triệt để hơn trong khai thác cảnh quan cho chức năng sử dụng của đô thị. Quy hoạch xây dựng đô thị trung đại được đánh giá là sự “ thích ứng tinh vi với địa hình, khí hậu, góp phần tạo nên giá trị đặc sắc cuỉa không gian kiến trúc đô thị Trung đại”. Vị trí xây dựng đô thị được phân bố rải rác trong vùng nông thôn và thường chọn vị trí trên đồi cao (vì mục đích quân sự). Không gian đô thị ít  có dạng hình học mà chủ yếu là dạng tự do nhằm khai thác và kết hợp chặt chẽ, hài hòa với yếu tố địa hình của cảnh quan tự nhiên. Các yếu tố như đồi núi, bán đảo, thung lũng…được khai thác làm giới hạn và góp phần định hình không gian kiến trúc cho đô thị. Điển hình cho các đô thị thời kì này là: Mont Saint Michel, một số thành phố châu Âu thế kỉ XIV hoặc thành phố Paris.

1.1.5. Đô thị thời kỳ Phục hưng (Thế kỷ XV – XVI)
Thành tựu đáng kể của lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị là lĩnh vực lí luận với các hình mẫu lí tưởng về quy hoạch xây dựng đô thị. Về nhận thức, vai trò của các yếu tố cảnh quan rất được coi trọng. Leon Battista Alberty  đã khẳng định “Đô thị phải được thiết kế để thích ứng với các điều kiện tự nhiên, vừa tiện dụng, vừa đẹp. Thành phố và môi trường xung quanh thành phố như những thành phần hữu cơ phụ thuộc vào nhau, nghệ thuật xây dựng đô thị không chỉ đóng khung trong những gì có ở bên trong tường thành phố mà còn phải hoàn thiện cả ngoại vi thành phố, cải thiện khí hậu và tạo thành kiến trúc phong cảnh”.

Do những yếu tố lịch sử và điều kiện kinh tế, xã hội, thời kì Phục hưng hầu như không có các đô thị được xây dựng trọn vẹn mà chủ yếu là cải tạo và xây dựng các tổng thể kiến trúc trong các đô thị được xây dựng từ trước.

1.1.6. Thời kì đô thị Barocco và Cổ điển châu Âu (thế kỉ XVII – XVIII)

      Về lý luận, một số trào lưu tư tưởng thời kì này có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức và lý luận về đô thị nói chung cũng như khai thác yếu tố tự nhiên trong quy hoạch xây dựng đô thị nói riêng. Tiêu biểu trong số đó là René Descartes (1596-1650). Là một trong những người đặt nền tảng cho tư duy khoa học hiện đại, quan điểm của ông trong thiết kế đô thị là “Thành phố không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên mà là kết quả của tư duy và ước muốn của con người…” . Tiêu biểu cho thực tiễn QHXD đô thị thời kì này là Điện Versailles xây dựng vào thế kỉ XVII ở Pháp. Khai thác và sử lý bề mặt địa hình, kết hợp với mặt nước nhân tạo, cây xanh và các công trình kiến trúc, điêu khắc. Kiến trúc sư Le Notre đã tạo nên một tổng thể cảnh quan vườn – công viên hài hòa.Quy hoạch cải tạo thành phố Paris của Haussmann đã khai thác sông Seine và hay khu rừng Boulogne và Vincennes ở hay đầu thành phố . Ở nước Nga, trong quy hoạch xây dựng thành phố Saint Petersbourg (do Pierre Đại đế lập năm 1703), sông Neva được sử dụng làm yếu tố chủ đạo trong bố cục không gian thành phố. Ở Hà lan, cơ cấu không gian thành phố Amsterdam là sự phát triển trên cơ sở hệ thống các kênh đào, tạo nên giá trị đặc sắc mà các giai đoạn quy hoạch xây dựng kế tiếp vẫn khai thác phát huy.

Qua thực tiễn quy hoạch xây dựng ở một số nước phương Tây, có thể thấy trong quy hoạch xây dựng đô thị, vai trò của yếu tố cảnh quan đã được nhận thức đầy đủ ngay từ thời cổ đại.

- Đã có sự kết hợp với các chuyên ngành khác (thiên văn học, địa lí học) trong nhận thức về yếu tố cảnh quan để phục vụ cho quy hoạch xây dựng đô thị.

- Có mối quan hệ, sự tác động mật thiết giữa các yếu tố cảnh quan với cuộc sống của con người.

-Đặc điểm cảnh quan được coi là cơ sở cho quy hoach xây dựng, nhiều nội dung lí luận về QHXD dựa trên vấn đề khai thác, xử lý các yếu tố cảnh quan nhằm phục vụ các chức năng của không gian đô thị.

Các yếu tố tự nhiên của cảnh quan được khai thác triệt để phục vụ cho các chức năng của không gian đô thị, thể hiện ở cả ba nội dung: chọn địa điểm xây dựng đô thị, cơ cấu không gian và bố cục không gian kiến trúc.

- Chọn vị trí xây dựng đô thị: Các yếu tố cảnh quan góp phần đáp ứng tốt các yêu cầu về mối quan hệ chức năng với vùng lãnh thổ và thuận lợi cho việc tổ chức các chức năng sử dụng của đô thị như chức năng quân sự, hành chính, giao thông, thương mại…(các chức năng sử dụng). Đặc điểm cảnh quan cao ráo, không ngập lụt… thuận lợi cho việc xây dựng công trình kiến trúc và hạ tầng kĩ thuật đô thị (chức năng cấu trúc), nơi có phong cảnh đẹp, có sẵn các yếu tố có khả năng tham gia vào bố cục không gian (chức năng thẩm mĩ).

- Tổ chức cơ cấu không gian đô thị : Mô hình cơ cấu không gian tập trung được bao bọc hoặc tiếp cận với một số yếu tố tự nhiên, ưu tiên các lợi thế về một vài điều kiện tự nhiên cho các chức năng quan trọng…(chức năng sử dụng). Các yếu tố cảnh quan phân cách và liên kết các khu chức năng, góp phần cải thiện môi trường khí hậu của tổng thể và từng thành phần chức năng (chức năng cấu trúc).

- Bố cục không gian kiến trúc : Đặc điểm cảnh quan là một trong những cơ sở của bố cục không gian kiến trúc đô thị : chọn hướng trục không gian theo hướng Đông – Tây, Bắc – Nam nhằm khai thác tốt yếu tố khí hậu, tạo điều kiện vi khí hậu tốt cho đô thị và công trình kiến trúc hoặc phù hợp và tạo mối liên hệ tốt với các đường trục tự nhiên (chức năng sử dụng – cấu trúc và thẩm mĩ). Sơ đồ mạng không gian trực giao hoặc tự do phù hợp với đặc điểm cảnh quan: vùng có địa hình bằng phẳng, đô thị thường có cấu trúc không gian hình học, vùng có địa hình phức tạp đô thị thường có cấu trúc tự do. Các địa hình cao được sử dụng hư các mốc, các điểm nhấn không gian, yếu tố mặt nước được sử dụng làm các không gian trống, làm tăng hiệu quả thẩm mỹ cho kiến trúc đô thị (chức năng thẩm mĩ).

1.2. Tính kế thừa các đặc điểm của cảnh quan đô thị truyền thống trong quy hoạch xây dựng đô thị cận - hiện đại

Cuộc cách mạng công nghiệp dẫn đến hiện tượng bùng nổ đô thị hóa, số lượng và quy mô đô thị phát triển, mật độ xây dựng ngày càng dầy đặc. Sự phức tạp và mâu thuẫn trong xây dựng đô thị ngày càng tăng do những thay đổi về chức năng hoạt động, về các thay đổi về vật chất - kĩ thuật cung như về kinh tế - xã hội. Trong QHXD đô thị xuất hiện những yếu tố khác hẳn so với QHXD cổ trung đại.

- Khả năng to lớn của con người trong việc sử dụng các giải pháp kĩ thuật có thể biến đổi các điều kiện tự nhiên theo nhu cầu kinh tế- xã hội.

- Tổ chức cơ cấu đô thị biến đổi do sự phát triển công nghiệp, kĩ thuật hạ tầng đô thị, do điều kiện sinh hoạt tinh thần, vật chất của cư dân đô thị được cải thiện và nâng cao. Đô thị mang tính chất “động” hơn so với truyền thống. Số lượng và thể loại các khu chức năng đô thị phong phú hơn, đặc biệt là sự xuất hiện của các khu công nghiệp với những tác động xấu đối với khu dân cư. Các khu cây xanh (nghỉ ngơi, du lịch, thể dục thể thao…) ngày càng có vai trò quan trong trong cơ cấu đô thị. Hệ thống hạ tầng kĩ thuậ hiện đại cho phép cơ cấu đô thị không chỉ tập trung mà có thể phân tán hoặc kéo dài. Yêu cầu về thẩm mĩ đố với không gian đô thị ngày càng cao và đa dạng.

a- Vấn đề kế thừa truyền thống:

Theo các nhà nghiên cứu QHĐT cận đại ở phương Tây, bất kể các lí thuyết, phong cách quy hoạch đô thị khác nhau nhưng hầu hết đều nằm trong xu hướng nổi bật. Xu hướng tiến bộ là sự hướng về tương lai, tin tưởng tuyệt đối vào sự tiến bộ và khả năng của con người chấp nhận một hoạt động hợp lí phù hợp với hiện tại. Xu hướng duy văn hóa muốn làm sống lại các thành phố của quá khứ hoặc trở lại với truyền thống .

Xu hướng duy văn hóa có 2 đại diện tiêu biểu là Camillo Sitte (1843- 1903) và Howard (1850-1928). Quan điểm của Camillo Sitte là “chỉ có nghiên cứu sự nghiẹp của các bậc tiền bối thì ta mới cải cách được sự bố trí tẻ nhạt của các thành phố lớn của chúng ta. Phải đảm bảo sự đa dạng và những sự bất thường cuả các không gian”. Đối với Howard, từ sự phê phán thành phố công nghiệp và hình mẫu đô thị truyền thống có quy mô nhỏ và tính tự cung tự cấp đã là cơ sở của mô hình thành phố vườn nổi tiếng cuả ông. Đóng góp cho các lí luận của xu hướng duy văn hóa là các nhà nghiên cứu như Patrick Geldes (1854- 1932), nhà cảnh quan học và xã hội học người Anh “chủ trương nghiên cứu một cách toàn diện các điều kiện lịch sử, địa lý, khí hậu, địa chất, kinh tế… khi xây dựng đô thị” và “coi trọng việc bảo vệ thiên nhiên…” . Marcel Poete (1866- 1950) “đòi hỏi phải nghiên cứu kĩ càng về thành phố phải được coi như một cơ thể sống, về vị trí địa hình, dân cư và kinh tế của nó”.

Tuy nhiên QHXD đô thị phương Tây thiên về hướng tiến bộ như kết luận của Pierre Merlin, “kiểu mẫu tiến bộ là phổ thông và kiểu mẫu chủ văn hóa chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi hẹp” . Như  vậy ở phương Tây, lịch sử kiến trúc- QHXD là một quá trình liên tục, không bị đứt đoạn đồng thời sự biến đổi của các điều kiện kinh tế- xã hội và kĩ thuật khá mạnh mẽ nên vấn đề kế thừa phương thức QHXD đô thị truyền thống không được chú trọng.

b- Vấn đề kế thừa đặc điểm cảnh quan đô thị truyền thống:
Trong giai đoạn cận - hiện đại, nhận thức và giải pháp khai thác yếu tố tự nhiên trong tổ chức không gian đô thị có một số đặc điểm:

- Về nhận thức : Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học tự nhiên, trong đó có địa lí học, nhận thức về yếu tố tự nhiên ngày càng hoàn thiên hơn với hệ thống kiến thức về các yếu tố tự nhiên và quy luật hình thành và biến đổi của tự nhiên. Đặc biệt, hững kiến thức tổng hợp về tự nhiên và vấn đề bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên cũng như việc bảo vệ môi trường được hoàn thiện cùng với sự hình thành và phát triển của “cảnh quan học” từ cuối thế kỉ XIX. Cảnh quan học được hình thành và cùng phát triển độ lập ở 2 nước Nga và Đức, sau được phổ cập trên thế giới, nhất là sau Thế chiến thứ hai. Đối tượng nghiên cứu là các quy luật phân hóa và cấu trúc của các tổng thể tự nhiên lãnh thổ trên lớp vỏ trái đất và nhiệm vụ là tìm hiểu mối quan hệ tương tác nhân quả giữa các thành phần cấu trúc đó để phục vụ cho thực tiễn sản xuất, liên quan đến việc khai thác thiên nhiên phục vụ cuộc sống con người, trong đó có hoạt động QHXD đô thị. Tại các nước phương Tây, cảnh quan học là một chuyên ngành tham gia trong đô thị học nói chung và quy hoạch đô thị nói riêng. Tại Liên Xô cũ, các nhà cảnh quan học đã tham gia quá trình nghiên cứu QHXD đô thị .

- Về khai thác yếu tố tự nhiên trong tổ chức không gian đô thị: Các yếu tố tự nhiên là một trong những cơ sở hình thành các lý luận về QHXD đô thị giai đoạn cận- hiện đại, cụ thể là:

     + Lí luận qui hoạch đô thị vệ tinh và thành phố vườn của Howard và Raymond Unvin: Tăng cường mối quan hệ giữa đô thị và các yếu tố tự nhiên bằng cách bố trí phân tán các đô thị quy mô nhỏ trong vùng sản xuất nông nghiệp và trồng cây xanh.

     + Lý thuyết thành phố công nghiệp của Tony Garnier đưa hệ thống cây xanh thành một thành phần trong cơ cấu không gian thành phố và bố trí các khu chức năng phù hợp với điều kiện khí hậu và cảnh quan .

     + Lý thuyết quy hoạch thành phố tuyến và dải của Soria Y Mata và Milutin đã tăng cường khai thác các yếu tố cảnh quan bằng giải pháp thu hẹp chiều ngang, kéo dài thành phố dọc theo các trục cảnh quan lớn như dòng sông, bờ biển, thung lũng…

     + Lý thyết quy hoạch đô thị theo đơn vị: Phân chia không gian đô thị thành các đơn vị và để dành một diện tích đáng kể cho cây xanh và không gian sân bãi bên trong đơn vị cũng như sử dụng các yếu tố địa hình và mặt nước bên ngoài làm thành ranh giới và chuyển tiếp không gian giữa các đơn vị .

Ngoài ra vấn đề cảnh quan đô thị còn là cơ sở của một số quan điểm QHXD đô thị như:

     + Tăng cương khai thác các yếu tố cảnh quan như môi trường khí hậu, cây xanh…phụ vụ cho việc cải thiện vệ sinh và sức khoẻ cho cư dân đô thị trong Lí thuyết quy hoạch đô thị “chức năng” của CIAM (Đại hội Quốc tế về Kiến trúc hiện đại) mà tiêu biểu là quan điểm xây dựng đô thị của Le Corbusier thể hiện trong các phương án quy hoạch “Thành phố tươi sáng”, “thành phi 3 triệu dân” và các mô hình lí thuyết .

     + Phân tán các khu chức năng ĐT vào trong thiên nhiên dưới dạng các đơn vị nhỏ. Phát huy tác dụng của  vị trí, sự đa dạng của địa hình trong quan điểm “thành phố phân tán” của Frank Lloy Wright (1863-1959) và Elien Xaarinen (1873-1950).

     + Sử dụng kích thước của các yếu tố cảnh quan lớn như địa hình - mặt nước làm cơ sở xác định hình thể, các modul mạng không gian và bố cục kiến trúc ĐT trong quy hoạch ĐT của Liên xô cũ .

- Trong các lí luận về bố cục không gian đô thị hiện đại vừa là cơ sở vừa là một thành phần của bố cục không gian.

     + Lí luận hình ảnh đô thị của Kevin Lynh là một lí luận có ảnh hưởng và được sử dụng rộng rãi trong QHXD đô thị của nhiều nước .Trong 3 điều kiện hình thành nên “tính hình ảnh” của không gian đô thị, không thể thiếu sự tham gia của các yếu tố tự nhiên: “bản sắc”, chỉ sự đặc trưng và đặc điểm ngoại hình của không gian, “cấu trúc”, chỉ quan hệ không gian nơi đặt vật thể và điều kiện thị giác, “Ý nghĩa”, chỉ tính chất quan trọng về mặt sử dụng và công năng của không gian.

     + Lí luận về quan hệ hình - nền: Là lí luận nghiên cứu về quy luật tồn tại giữa không gian (khoảng không) và thực thể đô thị, từ đó xác định cơ cấu không gian tích cực và tiêu cực (hoặc động và tĩnh) cũng như phát hiệ ra động thái và xu hướng phát triển của xây dựng đô thị. Giá trị của lí luân hình – nền là phân tích giới hạn và đẳng cấp của không gian.

Trong khía cạnh khai thác yếu tố tự nhiên đô thị, các thành phần tự nhiên như cây xanh – mặt nước có thể được coi là nền hoặc hình đối với các thành phần kiến trúc để làm cơ sở phân tích về môi trường không gian vật thể đô thị nói chung nhằm sáng tạo ra các không gian tích cực cũng như đảm bảo tương quan nhân tạo – tự nhiên trong không gian đô thị.

     + Lí luận liên hệ: Là lí luận về quy luật tuyến tính tồn tại trong các yếu tố cấu thành không gian đô thị. Những loại tuyến này bao gồm các tuyến giao thông công cộng và tuyến thị giác . Đây là lí luận nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các không gian chính của đô thị, trong đó không thể thiếu không gian mở mà thành phần chính là các yếu tố tự nhiên. Giá trị của lí luận này là xây dựng mối liên hệ và liên hệ thị giác giữa các kiến trúc và không gian chủ yếu, góp phần tạo nên trật tự và nâng cao hiệu suất của không gian đô thị.

     Trong không gian đô thị, chính yếu tố không khí (khoảng không) của tự nhiên là thành phần cơ bản tạo nên mối liên hệ giữa các công trình kiến trúc và các không gian. Các yếu tố khác như mặt nước, đồi núi, rừng cây hoặc cánh đồng… là các đối trọng liên hệ với các công trình kiến trúc theo những hình thái khác nhau, trong nhiều trường hợp tạo nên các đặc trưng cho các đô thị.

- Lí luận địa điểm: Là lí luận xuất phát từ nhu cầu của con người đối với mỗi không gian (nơi chốn, địa điểm), thông qua những nghiên cứu về chức năng hoạt động, về văn hóa – xã hội, về đặc điểm tự nhiên đối với con người tạo thành các nhân tố nội tại làm cơ sở cho nghiên cứu về không gian ĐT. Giá trị của lí luận địa điểm là tạo lập nên những không gian ĐT đáp ứng được những nhu cầu nhiều tầng bậc của con người. Đối với cảnh quan ĐT, chính đặc điểm của các yếu tố tự nhiên là những nhân tố để tổ chức không gian ĐT, không chỉ bằng những tác động vật chất mà cả tinh thần : cảm giác, ý tưởng của con người đối với các yếu tố tự nhiên tại không gian đó.

Như vậy, do các điều kiện kinh tế - xã hội và kĩ thuật có những thay đổi cơ bản nên việc kế thừa các đặc điểm cảnh quan ĐT truyền thống chủ yếu là quan điểm: các yếu tố tự nhiên vẫn được nhận thức và khai thác triệt để trong tổ chức không gian ĐT nhưng mức độ không còn bị lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên như trong thời kì cổ - trung đại.

1.3. Cảnh quan đô thị các nước châu Âu hiện nay và yêu cầu về kế thừa truyền thống trong quy hoạch xây dựng đô thị :

a- Ảnh hưởng tiêu cực của sự phát triển đô thị hóa hiện nay đối với môi trường tự nhiên: 

Tình hình xây dựng và phát triển đô thị đã được tổng kết trong “Hiến chương Chân trời năm 2000” cũng như trong “Hiến chương Bắc Kinh 1999” với những nội dung liên quan đến việc khai thác các yếu tố tự nhiên trong xây dựng đô thị như:

- Các thành phố “ là những nhân tố tích cực cuủa sự tiến bộ…tuy nhiên, những căn bệnh của xã hội hiện đại cũng thể hiện rõ nhất ở các đô thị. Chúng cường điệu các nhân tố chủ yếu của sự mất cân đối của thiên nhiên và sự thoái hóa của con người…”.                                  

- Tình trạng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên không thể cứu vãn được trên toàn cầu, môi trường hoàn toàn bị ô nhiễm, sự thay đổi khí hậu, sa mạc bành trướng và đa dạng sinh học bị hủy diệt.

- Mô hình đô thị hóa hiện nay của thế giới cũng như mo hình cơ cấu đô thị hiện tại nặng về tính kĩ thuật, kinh tế. Nó phá hoại sự liên kết con người – thiên nhiên và con người – con người.

b- Xu hướng chung về kiến trúc và QHXD đô thị

Xu hướng phát triển chung của kiến trúc và quy hoach đô thị trong thế kỉ tới cũng được đề cập trong “Hiến chương Bắc Kinh 1999”, trong đó có những nội dung liên quan đến vấn đề khai thác yếu tố tự nhiên trong QHXDĐT, đó là:

- Chìa khóa cho kiến trúc đô thị trong thế kỉ XXI là sự hài hòa: hài hòa giữa Thiên nhiên – Kiến trúc – Con người. Sự hòa hợp thay thế sự đơn điệu, độc tôn.

- Nghệ thuật phải phục vụ mục đích của môi trường xây dựng, bao gồm cả môi trường và không gian tự nhiên; phải có cái nhìn tổng thể, không chỉ vì lợi ích của con người mà cả vì sự tồn tại của thiên nhiên.

- Sự phát triển của kiến trúc đòi hỏi cả sự phân tích và quy nạp, phải coi trọng cả hội nhập và thống nhất. Các KTS phải có cách tư duy triết học tôt để có thể giải quyết mọi vấn đề đồng thời phát triển về lý luận.

c- Xu hướng quy hoạch phát triể đô thị bền vững và sinh thái:

Trong QHXD ĐT hiện nay trên thế giới đã hình thành xu hướng chung về phát triển đô thị, đó là phát triển bền vững và sinh thái.

- Phát triển ĐT bền vững: Trên thế giới những nguyên tắc chính của phát triển ĐT bên vững đã được Đại họi đồng lần IV của Viện Hàn lâm KTR quốc tế (UIA) thông qua trong “Hiến chương Chân trời năm 2000”, trong đó một số điều có liên quan trực tiếp đến cảnh quan đô thị như:

     + Phát triển các hệ cây xanh, mặt nước, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

     + Phát triển các công nghệ chu trình kín để hấp thụ hoàn toàn hoặc tái sinh các chất phế thải.

     + Mô hình hóa các khu vực đảm bảo sự hài hòa môi trường và ngăn ngừa sự tập trung quá mức (sử dụng mô hình thành phố mẹ và các thành phố vệ tinh).

     + Mô hình hóa khu vực đảm bảo sự hoạt động tối ưu của hạ tầng kĩ thuật và xã hội cho các quan hệ bình thường của con người.

     + Mô hình hóa khu vực có khả năng thích nghi kịp thời những biến đổi chức năng của thành phố.

- Xu hướng quy hoạch đô thị sinh thái

Trong các cuộc hội thảo chuẩn bị cho Đại hội UIA tại Bắc Kinh 6-1999, xu hướng sinh thái hóa môi trường kiến trúc được coi là chủ yếu trong thế kỉ XXI. Để đạt mục đích này trong quy hoạch vùng và đô thị, cần đảm bảo đạt được trật tự chỉnh thể và điều hòa cộng sinh. “Con người- Công trình kiến trúc – Môi trường thiên nhiên nhất thiết phải được cộng sinh một cách hữu cơ” và “Hiện nay loài người ngày càng mong muốn trở về với thiên nhiên, cố gắng đi sâu nghiên cứu, tìm kiếm môi trường kiến trúc và thành phố phù hợp với sinh thái cảnh quan nhằm xây dựng quan niệm một chủ thuyết “Môi trường dân cư”  và đặt cơ sở lí luận quy hoạch xây dựng cho một “New town”. Thành phố vườn, thành phố sơn thủy (sông núi) và thành phố sinh thái đang là mục tiêu theo đuổi của cả nhân loại”.

Như vậy xu hướng kiến trúc – quy hoạch xây dựng đô thị thế giới là đảm bảo sự phát triển bên vững và sinh thái. Xu hướng này thể hiện rõ vai trò quan trọng của yếu tố tự nhiên, việc nhận thức và các giải pháp khai thác, sử lí yếu tố tự nhiên tốt sẽ đảm bảo sự bên vững của cấu trúc không gian đô thị và hệ sinh thái đô thị.

2. Cảnh quan các nước châu Á :

2.1.  Cảnh quan đô thị truyền thống Trung hoa :
a- Về lý luận.

Là một trong những cái nôi của văn minh loài người, ở Trung hoa các nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc nói chung và đô thị nói riêng được xuất phát từ việc thích ứng với điều kiên tự nhioên, đặc điểm kĩ thuật vật liệu xây dựng, vừa đáp ứng về chức năng hoạt động vừa chịu ảnh hưởng và là phương tiện biểu hiện các quan niệm, tư tưởng của văn hóa nhận thức và tổ chức xã hội. Các nguyên tăc này được hình thành gắn với nguyên lý của triết lý âm dương – ngũ hành, tạo nên một lý thuyết khá hoàn chỉnh: thuyết Địa lý hay Phong thủy. Thuyết Phong thủy được vận dụng trong xây dựng từ kiến trúc cho người sống như nhà cửa, làng xóm, đô thị (dương trạch) cho đến lăng mộ cho người chết (âm trạch). Hầu hết các đô thị của Trung hoa thời kì cổ trung đại đều được xây dựng trên cơ sở thuyết Phong thủy. Tiêu biểu là các kinh đô Trường An, Bắc kinh, Nam kinh…

Các yếu tố tự nhiên được thể hiện trong thuyết Phong thủy thông qua hệ thống các khái niệm như: Khí, Long, Huyệt, Sa, Thủy, Hướng.

- Khái niệm Khí trong thuyết Phong thủy không chỉ biểu thị các yếu tố khí hậu (gió, mưa, nắng, độ ẩm…) mà còn thể hiện những thành phần không cảm nhận được mà theo triết học cổ chính là bản ngyên cuả thế giới vạn vật.

- Khái niệm Sơn long và Sa biểu hiện các yếu tố địa hình, địa chất, đất đai và thực vật. Sơn long là mạch lạc của núi (khái niệm “mạch” là nguồn gốc), đất là thịt của Long, đá là xương, thảo mộc là râu tóc của Long. Sa là các núi nhỏ (tiểu sơn), tùy theo tương qua vị trí mà có các tên gọi là Thanh long (phương Đông), Chu tước (phương Nam), Huyền vũ (phương Bắc), Bạch hổ (phương Tây). Hoặc như mức độ xa gần, lớn nhỏ như: Án sơn là núi nhỏ che phía trước, Triều sơn là các núi phía trước khu đất xây dựng nhưng xa và lớn hơn Án sơn…

- Khái niệm Thủy long và Thủy khẩu biểu hiện yếu tố mặt nước. Thủy long là hệ thống lưu vực sông ngòi, Thủy khẩu là dòng nước chảy vào và ra tại khu vực.

- Khái niệm Huyệt là nơi “tụ khí”, là nơi mà thiên nhiên có tác dụng tốt nhất đến con người.

- Khái niệm Hướng là Đông – Tây – Nam – Bắc và Đông nam, Tây nam, Đông bắc, Tây bắc đối với vị trí quan sát.

Theo quan niệm truyền thống, giữa các yếu tố tự nhiên có mối quan hệ đồng nhất với vai trò của yếu tố Khí, các yếu tố khác chỉ là biểu hiện của Khí và ngược lại. Đặc điểm của các yếu tố Long, Thủy là cơ sở hình thành chất lượng của Khí. Do có đặc điểm về Long và Thủy khác nhau mà mỗi vị trí khác nhau sẽ có chất lượng môi trường khí khác nhau đối với con người. Cùng một vị trí nhưng ở các hướng khác nhau, môi trường khí của công trình kiến trúc cũng có chất lượng khác nhau đối với cuộc sống con người.

Hoạt động tổ chức không gian kiến trúc trên cơ sở khai thác yếu tố tự nhiên thể hiện qua các khái niệm: mịch (tìm) Long, sát (xem xét) Sa, quan (quan sát) Thủy.

- Mịch Long là tìm tổ tong, cha mẹ, xét khí mạch và phân biệt sinh khí âm, dương. Tổ tông của núi là nơi xuất xứ của sơn mạch, là nơi khởi nguyên của dãy núi. Cha mẹ là phần đầu của sơn mạch, xét khí mạch là xem sơn mạch liền hay đứt quãng…Như vậy mịch long là đánh giá đặc điểm các yếu tố địa hình, địa chất, đất đai, thực vật.

- Quan Thủy là quan sát hình thái của dòng nước (thẳng- cong, rộng-hẹp, nông- sâu, trong- đục…) làm cơ sở để đánh giá chất lượng của yếu tố nước.

- Điểm Huyệt là từ các đặc điểm của các yếu tố tự nhiên (Long, Sa, Thủy) mà tìm ra vị trí thích hợp để xây dựng công trình, nơi có môi trường khí hậu (sinh khí) tốt nhất cho cuộc sống con người.

-Lập Hướng là chọn hướng cho công trình xây dứngao cho tạo đuợc môi trường khí hậu tốt nhất.

      b- Giải pháp khai thác yếu tố tự nhiên trong tổ chức không gian đô thị:

- Về lựa chọn vị trí xây dựng đô thị.

Vị trí xây dựng các đô thị cổ - trung đại của Trung hoa trong mối tương quan với yếu tố tự  nhiên được tổng kết thành các loại sau :

+ Loại quần sơn vây quanh, các công trình  kiến trúc đều dựa theo thế núi mà xây dựng thành các tầng lớp khác nhau. Yếu tố nước vẫn có nhưng nàm trong đô thị và chỉ là các mạch nước, hồ nước nhỏ.

+ Loại ba mặt là núi, một mặt là sông.

+Loại dựa núi, kề sông.

+ Loại thủy khẩu giao nhau (các ngã ba sông, các vị trí sông đổ ra biển hoặc ra hồ lớn)

+ Loại kề bên nước (cạnh hồ, biển). 

Ví dụ cụ thể như kinh thành Bắc kinh với vị trí địa lý nằm trên bình nguyên Hoa Bắc, được bao bọc bởi các dãy núi Yên Sơn (phía tây bắc), núi Thái Hoàng (phía tây nam), bình nguyên Hoa Bắc (phía nam) và vịnh Bột Hải (phía đông) tạo cho Bắc Kinh có địa thế “ bắc dựa vào núi non hiểm trở, nam khống chế bình nguyên”. Thành Trường An được xây dựng thời Nhà Tùy có địa thế dựa lưng vào Long Thủ sơn và ba mặt tiếp xúc với sông nước . Thành Lạc Dương được xây dựng có vị trí “bắc giáp Mãng Sơn, nam liền Lạc Thủy, đông áp Giang Hoài, tây kẹp Quan Lũng”.

- Về tổ chức cơ cấu không gian đô thị, các đô thị Trung hoa hầu hết là mô hình tạp trung kiểu “tam trùng thành quách” nhưng tùy theo đặc điểm cảnh quan tự nhiên mà có dạng theo quy tắc hay bất quy tắc. Loại cơ cấu quy tắc với phần Đô nằm ở trung tâm, xung quanh là phần Thị thường được sử dụng nơi có địa hình bằng phẳng, ví dụ như kinh thành Trường An, kinh thành Bắc Kinh . Loại có cơ cấu bất quy tắc thường xuất hiện ở đô thị có địa hình phức tạp, phần Đô thường ở vị trí có địa hình cao, phần Thị phân bố tự do nhằm khai thác tốt các yếu tố cảnh quan địa hình- mặt nước, ví dụ như thành Hàng Châu .Việc phân khu chức năng với khu Đô được ưu tiên nhất đã biểu hiện tư tưởng xã hội tập trung quân chủ của thời kì này.

- Về bố cục không gian : Hướng trục chính của đô thị thường quay về phía nam, đây là một trong những hướng có lợi nhất về môi trường khí hậu. Hướng nam cũng là hướng mà theo quan niệm của nhận thức truyền thống con người quay hướng này là tốt do đạt được sự hài hòa âm dương (phía trước của người là âm, phương Nam là dương, hành hỏa). Trong Kinh Dịch cũng quy định:“Thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ”.

Sơ đồ mạng lưới không gian đô thị truyền thống Trung Hoa cũng có hai dạng bố cục chính là hình học và tự do. Một trong những cơ sở cho việc sử dụng một trong hai bố cục này là dựa trên yêu cầu thích ứng và khai thác cảnh quan tự nhiên mà quan trọng nhất là sự phù hợp với địa hình và mặt nước: ở vùng địa hình bằng phẳng (miền bắc) không gian đô thị thường bố cục vuông vức, các trục không gian trực giao theo hướng Đông- Tây, Bắc- Nam, tiêu biểu là Bắc kinh và Tràng an (Hình 1.07a,b). Sơ đồ mạng ô cờ chính là sự chuyển hóa của hình vuông cửu cung trong triết học cổ Trung hoa, là một dạng mô hình hóa cấu trúc vũ trụ theo nhận thức truyền thống.

Ở miền Nam địa hình phức tạp nên đô thị có bố cục không theo quy tắc, lựa theo thế đất, đồi núi mà bố trí, ví dụ như thành Lâm An (Hàng Châu), nổi tiếng về việc kết hợp cảnh quan thiên nhiên như núi Phượng hoàng, sông Tiền đường, Tây hồ  trong bố cục không gian.. Thành Bình gian (nay là Tô châu) cũng có cảnh quan hữu tình: thành phố một hệ thống kênh đào chảy qua bên trong nhưng đã kết hợp và thích ứng được với mạng phố phường hình chữ nhật. Thành  phố Nam kinh nằm ở hạ lưu sông Trường giang có cấu trúc không gian tự do uốn lượn dọc theo đồi núi, sông hồ. Vẻ đẹp hào hoa của thành phi chủ yếu dựa trên việc khai thác các sông nhánh, đồi núi.

Cũng giống như châu Âu, qua thực tiễn quy hoạch xây dựng ở phương Đông có thể thấy trong quy hoạch xây dựng đô thị, vai trò của yếu tố cảnh quan đã được nhận thức đầy đủ ngay từ thời cổ đại.

- Đã có sự kết hợp với các chuyên ngành khác (thiên văn học, địa lí học) trong nhận thức về yếu tố cảnh quan để phục vụ cho quy hoạch xây dựng đô thị.

- Có mối quan hệ, sự tác động mật thiết giữa các yếu tố cảnh quan với cuộc sống của con người.

-Đặc điểm cảnh quan được coi là cơ sở cho quy hoach xây dựng, nhiều nội dung lí luận về QHXD dựa trên vấn đề khai thác,xử lý các yếu tố cảnh quan nhằm phục vụ các chức năng của không gian đô thị.

Đặc biệt ở Trung hoa, thuyết Phong thủy chính là lí luận về vấn đề nhận thức và nguyên tắc về khai thác yếu tố tự nhiên trong tổ chức không gian đô thị.

b- Đặc điểm giải pháp tổ chức không gian đối với cảnh quan đô thị

Các yếu tố tự nhiên của cảnh quan được khai thác triệt để phục vụ cho các chức năng của không gian đô thị, thể hiện ở cả ba nội dung: chọn địa điểm xây dựng đô thị, cơ cấu không gian và bố cục không gian kiến trúc.

- Chọn vị trí xây dựng đô thị: Các yếu tố cảnh quan góp phần đáp ứng tốt các yêu cầu về mối quan hệ chức năng với vùng lãnh thổ và thuận lợi cho việc tổ chức các chức năng sử dụng của đô thị như chức năng quân sự, hành chính, giao thông, thương mại…(các chức năng sử dụng). Đặc điểm cảnh quan cao ráo, không ngập lụt… thuận lợi cho việc xây dựng công trình kiến trúc và hạ tầng kĩ thuật đô thị (chức năng cấu trúc), nơi có phong cảnh đẹp, có sẵn các yếu tố có khả năng tham gia vào bố cục không gian (chức năng thẩm mĩ).

- Tổ chức cơ cấu không gian đô thị: Mô hình cơ cấu không gian tập trung được bao bọc hoặc tiếp cận với một số yếu tố tự nhiên, ưu tiên các lợi thế về một vài điều kiện tự nhiên cho các chức năng quan trọng…(chức năng sử dụng). Các yếu tố cảnh quan phân cách và liên kết các khu chức năng, góp phần cải thiện môi trường khí hậu của tổng thể và từng thành phần chức năng (chức năng cấu trúc).

- Bố cục không gian kiến trúc : Đặc điểm cảnh quan là một trong những cơ sở của bố cục không gian kiến trúc đô thị: chọn hướng trục không gian theo hướng Đông – Tây, Bắc – Nam nhằm khai thác tốt yếu tố khí hậu, tạo điều kiện vi khí hậu tốt cho đô thị và công trình kiến trúc hoặc phù hợp và tạo mối liên hệ tốt với các đường trục tự nhiên (chức năng sử dụng – cấu trúc và thẩm mĩ). Sơ đồ mạng không gian trực giao hoặc tự do phù hợp với đặc điểm cảnh quan: vùng có địa hình bằng phẳng, đô thị thường có cấu trúc không gian hình học, vùng có địa hình phức tạp đô thị thường có cấu trúc tự do. Các địa hình cao được sử dụng như các mốc, các điểm nhấn không gian, yếu tố mặt nước được sử dụng làm các không gian trống, làm tăng hiệu quả thẩm mỹ cho kiến trúc đô thị (chức năng thẩm mĩ).

c. Xây dựng và phát triển đô thị các nước phương Đông và vấn đề kế thừa truyền thống :
Khác với phương Tây, ở phương Đông quá trình giao lưu cưỡng bức với văn hóa phương Tây tạo nên sự biến đổi khá đột biến. Trong QHXDĐT, lí luận QHXD đô thị truyền thống đã nhường chỗ cho QHXD ĐT phương Tây.Việc vận dụng lí luận QHXD đô thị khác biệt với truyền thống văn hóa và thiếu các điều kiện kinh tế - xã hội phù hợp dẫn đế sự hình thành và đấu tranh giữa 2 khuynh hớng dân tộc và hiện đại. Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội mà khuynh hướng này ở mỗi quốc gia có một mức độ phát triển khác nhau. Trong số các nước phương Đông, Nhật bản là một nước thu được nhiều thành tựu trong việc kết hợp được tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc: Khai thác tối đa tinh hoa kiến trúc cổ truyền nhưng không mô phỏng một cách nguyên xi và không coi việc phục hưng truyền thống là mục đích tối thượng của kiến trúc.

Tuyên bố của KTS nổi tiếng Kenzo Tange được coi là quan điểm chung về kế thừa truyền thống: “Truyền thống là một chiếc vòng đeo cổ quí giá, nhưng chúng ta phải biết đập vỡ chúng thành những mảnh nhỏ và ghép lại dưới những dạng thức mới” và “ cần phải thấu hiểu một cách tường tận và sâu sắc nguồn gốc hình thành kiến trúc truyền thống. Ở bất kì nơi nào kiến trúc tryền thống cũng được tạo dựng thông qua điều kiên thiên nhiên, khí hậu, tập quán sinh hoạt của con người…Đó là cái hồn chúng ta cần nắm bắt và khai thác…”. Trong số những giá trị truyền thống được coi trọng và kế thừa có các giá trị về khai thác yếu tố tự nhiên và đã được các KTS chuyển hóa thành lí luận. Đáng chú ý là hệ thống triết học mang tên Cộng sinh của Kurokawa, một KTS nổi tiếng của Nhật bản và thế giới, đó là “sự cộng sinh giữa kiến trúc và thiên nhiên, giữa con người và kĩ thuật, sự cộng sinh giữa các nền văn hóa, giữa qua khứ và hiện tại, sự công sinh giữa nội và ngoại thất, sự cộng sinh giữa kiến trúc bản xứ và kiến trúc thuần túy, sự cộng sinh giữa tượng trưng và ý nghĩa…”  Như vậy quan điểm của ông về vấn đề cảnh quan trong kiến trúc – QHXD phải là sự “cộng sinh” và có tầm quan trọng đặc biệt, nằm ở vị trí đầu tiên và một trong những nội dung quan trọng của kế thừa truyền thống trong kiến trúc, QHXD đô thị của Kurokawa chính là sự kế thừa triết lý cổ phương Đông.

Hệ thống triết học của Lão Tử trong “Đạo đức kinh” đã được KTS Amos Ih Tiao Chang sử dụng để xây dựng nên phương tiện sáng tạo trong kiến trúc trong cuốn “Đạo của kiến trúc” hay “Triết học phương Đông trong kiến trúc hiện đại” : sự chuyển dịch, sự biến dịch, sự đối xứng và tính cân bằng, cá biệt và hợp nhất.

Cùng với việc đánh giá lại các giá trị văn hóa truyền thống phương Đông, thuyết Phong Thủy của Trung hoa được quan tâm nghiên cứu và đánh giá cao không chỉ ở đất nước sản sinh ra nó mà cả ở phương Tây. Trong cuốn “Bí ẩn của phong thủy”, một tài liệu nghiên cứu khá công phu và toàn diện về Phong thủy của chính các nhà khoa học hiện đai của Trung quốc đã kết luận “ Phong thuỷ là một hiện tượng văn hóa, một loại thuật số chọn lành, tránh dữ, một tập tục được lưu truyền rộng rãi, một loại học vấn về hoàn cảnh và liên quan đến con người, một tổng hợp về lí luận và thực tiễn” và  “ Nội dung chính của Phong thủy là một loại học vấn mà người ta dùng để xử lí và chọn lựa điều kiện ăn, ở, trong đó có nhà ở, cung thất, chùa chiền, lăng mộ, thôn xóm, thành thị” .

Theo học giả Rosk Kowski thuộc Khoa Địa lí trường Đại học New Zeland thì “Phong thủy là một hệ thống đánh giá cảnh quan nhằm tìm một địa điểm tốt lành cho công trình kiến trúc. Nó là nghệ thuật lựa chọn địa điểm và bố cục địa lí của Trung hoa cổ đại”. Trương Huệ Dân, một nhà nghiên cứu Trung quốc đã sử các kiến thức vật lý lý thuyết hiện đại đã chứng minh rằng “Phong thủy là một môn học nghiên cứu sự tác động của thiên văn, địa lí với sự sống con người. Hạt nhân của nó là sự tổ hợp việc lựa chọn và đạt tới sự tối ưu về trường khí”. Sau khi đối chiếu phong thủy với tôn giáo và khoa học, tác giả đã nhận định “ Phong thủy về cơ bản là khoa học”. Giáo sư trường Đại học Bắc Kinh Du Khổng Kiên, người sáng lập ra Viện nghiên cứu thiết kế quy hoạch cảnh quan Thổ Nhân Bắc Kinh và Trung tâm Thiết kế quy hoạch cảnh quan thuộc Đại học Bắc Kinh đã có nhiều nghiên cứu về phong thủy.Theo ông phong thủy “là một hiện tượng văn hóa, nó vượt ra ngoài bất kỳ ngành khoa học nào và các chuẩn mực giá trị văn hóa khác…, nó có hàm ý sinh thái văn hóa và sinh thái nhân loại trong tầng sâu của nó” và nhận thức ý nghĩa sâu xa của phong thủy có tác dụng cho việc “sáng tạo cảnh quan hiện đại trở nên giầu ý nghĩa”. Một số nhà khoa học phương Tây coi phong thủy là một loại “sinh thái học vũ trụ”, phong thủy thể hiện “mối quan hệ triết học giữa con người và môi trường, cơ sở lí luận của phong thủy dựa trên nền tảng của mối quan hệ giữa người và đất, người và vũ trụ”.

Qua môt số tài liệu nghiên cứu về phong thủy nêu trên, có thể thấy thuyết Phong thủy không đơn giản là câu xin lực lượng thần thánh trợ giúp mà hoàn toàn dựa vào suy luận trên cơ sở quan niệm về thực thể tồn tại trong vũ trụ dựa vào hình thế của núi, sông, tương quan vị trí trong không gian, ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu, đất, nước, cây cối…mà lập nên các tiêu chuẩn địa lý dùng trong xây dựng. Đối tượng, mục đích của phong thủy là yếu tố tự nhiên và vấn đề khai thác yếu tố tự nhiên sao cho có hiệu quả nhất trong tổ chức không gian kiến trúc. Đây cũng chính là đối tượng và mục đích của kiến trúc và QHXD đô thị tuy rằng phương pháp có khác nhau. Cơ sở tư duy của phong thủy là sự vận dụng triết lí cổ truyền của phương Đông trong việc thiết kế, tổ chức xây dựng môi trường sống nhân tạo vừa thích hợp với các yêu cầu phát triển của con người, vừa phù hợp với các quy luật tồn tại, vận động của tự nhiên. Triết lý về âm – dương, ngũ hành chính là phép tư duy biện chứng của các triết gia cổ phương Đông khi nhận thức thế giới.

Yêu cầu về kế thừa truyền thống đang ngày càng trở thành trào lưu chung của kiến trúc và QHXD đô thị. Đại hội UIA ở Bắc Kinh 6-1999 đã nêu rõ yêu cầu tìm hiểu và kế thừa truyền thống trong xây dựng đô thị “Để đưa nền kiến trúc của kỉ nguyên mới này tới một vận mệnh chung, chúng ta nên cố gắng để tìm ra những khúc đoạn lịch sử đã là những cống hiến độc nhất, tạo thành mốc lịch sử quan trọng của nền văn minh nhân loại. Với sự liên kết của những thời đoạn này và trở lại với những mối quan tâm cơ bản của chúng ta, chúng ta có thể tìm ra được tư tưởng của kiến trúc mới, học thuyết của kỉ nguyên mới và là cơ hội cho những sáng tạo mới của thế kỉ XXI”, “ chưa có sự thích đáng trong việc xem xét mối quan hệ gữa kiến trúc và môi trường với phương pháp thiết kế truyền thống” và        “ mối quan hệ thiêng liêng với thiên nhiên cũng là một yếu tố quan trọng cần được xem xét thấu đáo”.

Đặc biệt, ở mức độ quốc tế lần đầu tiên “vấn đề vận dụng trong kiến trúc các khái niệm về “Đạo” của triết lý cổ phương Đông đã được đề cập”. Trong văn bản của Hiến chương có ghi rõ “Các triết gia cổ điển Trung hoa đã có những cố gắng đặc biệt để xác định một cách chính xác sự khác nhau giữa phương pháp luận (Đạo) là cái có liên quan đến một hệ thống tri thức với phương thức để giải quyết những vấn đề cụ thể. Thật là bổ ích nếu biết nắm bắt những kinh nghiệm của họ trên lĩnh vực này” và các kiến thức đó “trong thời đại bùng nổ thông tin này, nó sẽ trở thành món quà rất cần thiết cho tất cả các KTS”.

Như vậy, những đặc điểm riêng trong lí luận của kiến trúc truyền thống phương Đông không còn bị bao phủ bởi tấm màn thần bí. Những giá trị đích thực về thực tiễn, về cơ sở triết học  đã ngày càng sáng tỏ và được công nhận, được nghiên cứu và phổ cập rộng rãi. Vấn đề kế thừa các giá trị truyền thống của kiến trúc và QHXD đô thị phương Đông, trong đó có khía cạnh nhận thức và giải pháp khai thác yếu tố tự nhiên không còn là việc riêng của các nước phương Đông mà là một trào lưu chung của kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị thế giới.

2.2. Hướng phát triển cảnh quan hiện đại của một số nước châu Á :

2.2.1. Xu hướng “xanh hóa” của các đô thị cảng châu Á :

Các khu vực cảng luôn là cơ sở hạ tầng không thể thiếu được ở châu Á. Các nhà quy hoạch đô thị ở những thành phố cảng châu Á đang nhìn về Singapore như là một hình mẫu để chuyển hướng quy hoạch sang đô thị xanh hài hòa. Mục đích không chỉ để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, mà còn tránh sự phản đối của dân chúng với các công trình xây dựng tràn lan, ô nhiễm môi trường và phá hủy các khu cảng lịch sử. Những nỗ lực không ngừng trong việc mang lại không gian xanh cho Seoul (Hàn Quốc) như rửa sạch một dòng sông ô nhiễm, xây dựng lại nhiều cây cầu lịch sử dành cho người đi bộ, Nhiều thành phố cảng lớn ở Trung Quốc như Thượng Hải, Thiên Tân, Bangbu (tỉnh An Huy), Panyu (Quảng Đông) và Quảng Châu (Phúc Kiến) cũng đang nỗ lực tạo những không gian xanh tại những khu vực công cộng dọc theo các đường thủy, con lạch. Kaohsung, thành phố cảng phía Nam lãnh thổ Đài Loan đã khôi phục lại con sông Tình yêu bị ô nhiễm trầm trọng thành một vịnh thơ mộng với nhiều bảo tàng, nhà hát hòa nhạc và một vườn nhiệt đới. Nhận thức rằng phát triển một môi trường trong sạch trong thành phố sẽ là một thế mạnh để phát triển kinh tế, từ ví dụ điển hình của Singapore, nhiều thành phố khác của châu Á đều không muốn bị lỡ nhịp…

2.2.2. “Vườn thành phố” của Singapore :

Singapore là thành phố đầu tiên của châu Á tự định vị cảnh quan đô thị là ưu thế của mình. Từ những năm 1960, nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu đã định hướng đưa Singapore trở thành một “Vườn thành phố”, biến thành phố như một vườn cây xanh mát với những công viên nhỏ và các khu trồng thực vật. Quyết tâm đưa Singapore trở thành vùng ngoại ô kiểu mẫu của châu Á là một phần trong kế hoạch lâu dài của Singapore. Ngay bên nhiều đại lộ lớn, trước các biệt thự, khách sạn là những thảm cỏ, vườn hoa trải rộng, từng đàn chim sáo tung tăng nhảy nhót. Trên chiếc cầu Anderson bắc qua sông sang công viên Merlion người ta cũng tạo được dải phân cách bằng  cây xanh ...Không kể những khu vườn rừng, nghỉ dưỡng nổi tiếng như đảo Santosa thần tiên với bãi biển đẹp như mơ, thế giới dưới nước, vườn chim rộng nhất châu A-Thái Bình Dương; vườn thú đêm Safari...cứ cách một khoảng vài trăm mét, vài km lại có một công viên, dải cây xanh hoặc một khu giải trí vui chơi tràn ngập cây xanh, hoa lá dịu mát, trong lành. Singapore chính thức công bố bản sao Công viên trung tâm ở New York với một vành đai xanh rộng lớn, gọi là Vịnh Marina, xây dựng một vườn thực vật, một bãi biển và một nhà kính khổng lồ được nối kết trong một khu vực đi bộ lớn để tạo thành một khu sinh quyển độc đáo của đảo quốc này. Kế hoạch 10 năm (đến năm 2015) của Singapore là dành thêm 1.000 ha đất để liên kết các mảng xanh trong thành phố thành một dải ruy băng với các công viên, vườn cây và các con đường phong cảnh dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Tất cả nhằm củng cố “Thương hiệu Xanh” của Singapore.
2.2.3. Bài học “đô thị xi măng” của Hồng Công : 

Hồng Công là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn đối với Singapore. Suốt 150 năm là thuộc địa của Anh, từ một ngôi làng nhỏ, Hồng Công đã phát triển thành một trong những trung tâm giao dịch thương mại bận rộn nhất thế giới bằng cách lấn dần các khu cảng, thu hẹp khoảng cách giữa đảo Hồng Công và bán đảo Kowloon về phía Bắc để theo kịp tốc độ phát triển thương mại của đặc khu này.  Ngày nay cảng Victoria chỉ bằng một nửa diện tích so với lúc ban đầu, ngột ngạt với những tòa nhà chọc trời, các hệ thống mua sắm, đường sá chật chội nhưng không có một mảng xanh nào. Từ một cảng Hồng Công được thiên nhiên ban tặng những dãy núi tuyệt vời ở cả hai phía, quy hoạch đô thị kém đã biến Hồng Công trở thành như ngày nay. Đã có nhiều nỗ lực để tìm lại không gian xanh cho Hồng Công khi một liên minh giữa các tổ chức phi chính phủ, chính trị gia, doanh nhân, được sự ủng hộ từ dân chúng, đang vận động để cứu cảng Hồng Công. Năm ngoái, những nhà ngân hàng và công nghiệp đã thành lập Diễn đàn Kinh doanh cảng, vận động chính phủ xây dựng một chiến lược quy hoạch đô thị có trật tự, ngăn chặn tình trạng tiếp tục xây dựng tràn lan có thể làm cản trở vận may của Hồng Công, hạn chế thu hút đầu tư nước ngoài. 

2.2.4. Kuala Lumpur :  ''Nơi hội tụ của dòng sông''

Theo tiếng Malaysia, Kuala Lumpur có nghĩa là ''Nơi hội tụ của những dòng sông''. Phù sa đã miệt mài ''bồi đắp'' nên một thủ đô phát triển bậc nhất châu Á. Cũng trong cảm nhận của những người đã đặt chân đến nơi đây, chất phù sa cũng như lắng đọng trong đôi mắt huyền bí người thiếu nữ Hồi giáo... Tháp đôi Petronas được khởi công xây dựng năm 1994, đến tháng 5 năm 1996 thì hoàn thành. Người Malaysia đã mời các KTS Nhật Bản và Hàn Quốc cùng các công ty kiến trúc Malaysia xây dựng tháp đôi 88 tầng đầy công phu và hoành tráng này. Ở tầng 42 của toà nhà cao nhất thế giới này có một chiếc cầu nối giữa hai tháp, có thể chuyển động lên xuống. Sau 2 năm, niềm tự hào Petronas của Malaysia đã ''ngất ngưởng'' đứng... ''chống trời''. Từ đó, tháp đôi Petronas trở thành biểu tượng để... so sánh với thế giới của quốc gia Hồi giáo vùng Đông Nam Á này. Đến Kuala Lumpur, ngoài ấn tượng về tháp đôi Petronas lừng lẫy còn có những ''khu rừng mini'' làm con người cảm thấy rất thư thái sau những hành trình mệt mỏi. Ngoài các ''khu rừng mini'' dọc các đại lộ, ở bến tàu, bến xe, khách sạn, khu chung cư, chính quyền Kuala Lumpur còn có chính sách trồng cây xanh ở bất cứ chỗ nào có đất trống. Lướt xe trên các con phố, đại lộ của Kuala Lumpur người ta như có cảm giác đang dạo chơi trong rừng. Ở tất cả các ''khu rừng mini'' ở thủ đô Kuala Lumpur, cây xanh hầu hết là cổ thụ, nhiều tán và quang hợp tốt. Ý thức được việc trồng cây xanh giữ môi trường thủ đô, người dân Kuala Lumpur cũng trồng rất nhiều cây cối xung quanh nhà mình. Vì trồng nhiều cây xanh, mọi ngả đường của Kuala Lumpur hầu như không có một chút bụi nào. Và cũng vì thế, không khí ở đây luôn trong lành. ''Thủ đô trong rừng'', dẫu là không khó nhưng không phải quốc gia nào cũng làm được. Cơ bản vì ý thức bảo vệ môi trường của người dân mỗi nước khác nhau... Kuala Lumpur là một thành phố đang trên đà phát triển mạnh. Với diện tích hơn 236.000km2 với 1,8 triệu dân. Người Malaysia giới thiệu với khách quốc tế rằng, Kuala Lumpur là kết quả của sự hội tụ 3 dòng sông nơi đây. Những giọt phù sa phì nhiêu đã được người Malaysia ''chắt lọc'' thành những cao ốc, những công trình độc đáo và sự phát triển vững mạnh như ngày nay. Không chỉ nhiều cao ốc, Kuala Lumpur còn rất đa dạng, phong phú về kiến trúc. Kuala Lumpur mặc dù đã đạt được những thành công lớn trong kinh tế, giao thông, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường... nhưng người dân nơi đây không bao giờ thoả mãn với thực tại. Điều này được minh chứng bằng khu Putrajaya, người dân Malaysia gọi đây là ''thành phố thông minh''. Putrajaya cách trung tâm Kuala Lumpur gần 30km về hướng Nam. Có thể đây sẽ là thủ đô hành chính trong tương lai của Malaysia. Ý tưởng xây dựng Putrajaya bắt nguồn từ năm 1995. Theo sắp đặt, đến năm 2010, Putrajaya sẽ là một quần thể kiến trúc gồm Cung điện Hoàng gia, Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, nhà thờ... Chính quyền Kuala Lumpur khẳng định, đây sẽ là nơi có điều kiện làm việc hiện đại nhất thế giới.    

